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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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36.608.8549.171.3006.000.000165.000457.800242.700364.1001.941.70045.780.154312.000564.154219.000.00025.904.00066Tổ Đảng ủy021

12.055.5007.256.5006.000.00055.000193.10096.000144.100768.30019.312.000312.00019.000.000A229.604.000Bí thư Đảng ủyBùi Văn NgợiHL-001751

12.359.523826.90055.000131.90061.00091.400487.60013.186.423234.423112.952.000A226.095.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041852

12.193.8311.087.90055.000132.80085.700128.600685.80013.281.731329.731112.952.000A228.573.000
Chánh VP Đảng

ủy
Nguyễn Đình VỵHL-000753

28.300.5694.549.200500.000220.000632.900304.400456.6002.435.30032.849.769695.0000,50195.000506.7692-30.443.00034.000.00027.896.00088Tổ Công đoàn032

6.668.2001.637.800500.00055.000170.00086.900130.400695.5008.306.000-8.694.00017.000.000A228.694.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Thị NhungHL-024674

7.301.9001.125.10055.000170.00085.700128.600685.8008.427.000-8.573.00017.000.000A228.573.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

7.028.631933.60055.000149.10069.500104.200555.8007.962.231695.0000,50267.2311-6.948.00013.948.000A226.948.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

7.301.838852.70055.000143.80062.30093.400498.2008.154.538195.000239.5381-6.228.00013.948.000A226.228.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

13.575.8463.539.500397.1001.700.000110.000171.200110.600165.900884.70017.115.346286.000425.346216.404.00031Tổ Đoàn thanh niên043

3.656.5382.830.000397.1001.700.00055.00064.90058.40087.600467.0006.486.538286.000224.53815.976.000A95.838.000Bí thư Đoàn TNTô Văn HoàngHL-000608

9.919.308709.50055.000106.30052.20078.300417.70010.628.808200.808110.428.000A225.221.000Phó bí thư ĐTNNguyễn Tiến DũngHL-001369

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

78.485.26917.260.000397.1008.200.000495.0001.261.900657.700986.6005.261.70095.745.269695.0000,50793.0001.496.2696-30.443.00053.000.00070.204.000185                  Tổng cộng


